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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Dữ liệu lớn

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:
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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

18/08/2000BìnhĐặng Thái30011807161

28/07/1998CaoLê Thị Thanh30011804732

16/08/1999ChiếnNguyễn Minh30011801263

14/01/2000ĐạtNguyễn Thành30011805844

12/01/2000DiệnĐinh Văn30011803955

22/07/2000DuNguyễn Huy30011805816

20/01/2000HưngĐào Duy30011803037

12/04/2000HuyLương Gia30011801728

06/03/2000KhảiVõ Hoàng30011801699

09/03/1998KỳTrần Văn Quốc300118046610

18/04/2000LongHồ Nguyễn Thiên300118024211

11/02/2000LongTrương Minh300118053612

02/09/1990LuânNguyễn Thành300118076013

08/04/2000MinhĐặng Hoàng300118067414

07/02/2000MyBùi Diễm Ngọc300118067015

18/05/1999NgânMai Hùng300118048816

28/11/2000NghĩaNguyễn Trọng300118064517

08/12/1997NhânLê Ngọc Đình300118011818

10/02/2000NinhMai Ngọc300118039219

27/07/1999PhátDương Tấn300118083220

07/02/2000PhiPhạm Mạnh300118056821

23/06/1999PhongĐoàn Cảnh300118048722

25/06/1998PhúcTrần Xuân Gia300118038123

21/11/1999QuânNguyễn Yêm300118003224

13/09/1997QuânVõ Minh300118010625

HP06/10/2000SinhNgô Quốc300118052226

17/07/2000TàiĐoàn Văn300118039427

01/04/2000TâyPhan Minh300118016728

08/09/2000TháiNguyễn Hoàng300118044429

27/07/1999TháiPhạm Hồng300118040330

01/07/2000ThắngNgô Xuân300118022731
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24/07/2000ThưHứa Hoàng Nghinh300118072332

05/06/1999ToànLê Long300217033533

29/04/2000TớiVõ Hòa300118063934

18/12/2000TrựcTrần Hoàng300118062335

17/04/2000TrựcTrần Hoàng Trung300118021836

06/12/2000TrungLê Chí300118031137

28/10/1999TrungNguyễn Đức300117011238

12/12/2000TýLê Văn300118039339

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

39

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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